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Thi
GVGD

1 07CDDS1 Lý thuyết Dược lý 1 50 3 21/06/2016 9.30' P401 Trương Thanh Huyền

2 07CDDS1 Lý thuyết Dược lý 2 49 3 21/06/2016 9.30' P501 Trương Thanh Huyền

3 07CDDS1 Lý thuyết Hóa dược 1 50 2 27/06/2016 7.00' P301 Nguyễn Thị Thu Hà

4 07CDDS1 Lý thuyết Hóa dược 2 40 2 27/06/2016 7.00' P302 Nguyễn Thị Thu Hà

5 07CDDS1 LT Dược liệu 1 40 4 29/06/2016 7.00' P301 Nguyễn Thùy Dung

6 07CDDS1 LT Dược liệu 2 37 4 29/06/2016 7.00' P302 Nguyễn Thùy Dung

7 07CDDS2 Lý thuyết Dược lý 1 40 3 21/06/2016 9.30' P502 Trương Thanh Huyền

8 07CDDS2 Lý thuyết Dược lý 2 36 3 21/06/2016 9.30' P602 Trương Thanh Huyền

9 07CDDS2 Lý thuyết Hóa dược 1 40 2 27/06/2016 7.00' P401 Nguyễn Thị Thu Hà

10 07CDDS2 Lý thuyết Hóa dược 2 39 2 27/06/2016 7.00' P402 Nguyễn Thị Thu Hà

11 07CDDS2 LT Dược liệu 1 40 4 29/06/2016 7.00' P401 Nguyễn Thùy Dung

12 07CDDS2 LT Dược liệu 2 35 4 29/06/2016 7.00' P501 Nguyễn Thùy Dung

13 07CDDS3 Lý thuyết Dược lý 1 40 3 21/06/2016 7.00' P502 Trương Thanh Huyền

14 07CDDS3 Lý thuyết Dược lý 2 32 3 21/06/2016 7.00' P503 Trương Thanh Huyền

15 07CDDS3 Lý thuyết Hóa dược 1 40 2 27/06/2016 9.30' P402 Ng Thị Nguyệt Anh

16 07CDDS3 Lý thuyết Hóa dược 2 31 2 27/06/2016 9.30' P403 Ng Thị Nguyệt Anh

17 07CDDS3 LT Dược liệu 1 40 4 29/06/2016 9.30' P301 Nguyễn Thùy Dung

18 07CDDS3 LT Dược liệu 2 31 4 29/06/2016 9.30' P302 Nguyễn Thùy Dung

19 07CDDS4 Lý thuyết Dược lý 1 40 3 21/06/2016 7.00' P602 Trương Thanh Huyền

20 07CDDS4 Lý thuyết Dược lý 2 32 3 21/06/2016 7.00' P702 Trương Thanh Huyền

21 07CDDS4 Lý thuyết Hóa dược 1 40 2 27/06/2016 9.30' P302 Ng Thị Nguyệt Anh

22 07CDDS4 Lý thuyết Hóa dược 2 32 2 27/06/2016 9.30' P502 Ng Thị Nguyệt Anh

23 07CDDS4 LT Dược liệu 1 40 4 29/06/2016 9.30' P401 Nguyễn Thùy Dung

24 07CDDS4 LT Dược liệu 2 32 4 29/06/2016 9.30' P402 Nguyễn Thùy Dung

25 07CDPL1 Luật đất đai 49 2 20/06/2016 9.30' P301 Đào Tiến Vân

26 07CDPL1 Luật Tố tụng Dân sự 49 4 22/06/2016 9.30' P401 Nguyễn Thị Thu Thoa

27 07CDQL1 Giao và thu hồi đất đai 53 2 20/06/2016 7.00' P301 Phạm Văn Cực

28 07CDQL1 Trắc địa địa chính 52 4 22/06/2016 7.00' P401 Phạm Văn Cực

29 07CDQL1 HT VB và hồ sơ địa chính 52 2 27/06/2016 9.30' P301 Trương Công Phú

30 07CDQL1 Bồi thường giải phóng MB 52 4 29/06/2016 9.30' P501 Trần Thiện Phong

31 08CDDS2 Vi sinh - Ký sinh trùng 1 40 5 16/06/2016 7.00' P301 Vũ Bảo Châu

32 08CDDS2 Vi sinh - Ký sinh trùng 2 40 5 16/06/2016 7.00' P302 Vũ Bảo Châu
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33 08CDDS2 Xác suất thống kê y dược 1 41 5 23/06/2016 7.00' P501 Lê Trịnh

34 08CDDS2 Xác suất thống kê y dược 2 40 5 23/06/2016 7.00' P502 Lê Trịnh

35
08CDDS2

08CDNT1
Anh văn 2 1 50 5 30/06/2016 7.00' P301 Nguyễn Hữu Hưng

36
08CDDS2

08CDNT1
Anh văn 2 2 41 5 30/06/2016 7.00' P302 Nguyễn Hữu Hưng

37 08CDDS3 Vi sinh - Ký sinh trùng 1 50 5 16/06/2016 7.00' P401 Vũ Bảo Châu

38 08CDDS3 Vi sinh - Ký sinh trùng 2 47 5 16/06/2016 7.00' P501 Vũ Bảo Châu

39 08CDDS3 Xác suất thống kê y dược 1 48 5 23/06/2016 7.00' P601 Lê Trịnh

40 08CDDS3 Xác suất thống kê y dược 2 40 5 23/06/2016 7.00' P602 Lê Trịnh

41
08CDDS3

08CDPL1
Anh văn 2 1 40 5 30/06/2016 7.00' P401 Nguyễn Hữu Hưng

42
08CDDS3

08CDPL1
Anh văn 2 2 40 5 30/06/2016 7.00' P402 Nguyễn Hữu Hưng

43
08CDDS3

08CDPL1
Anh văn 2 3 37 5 30/06/2016 7.00' P502 Nguyễn Hữu Hưng

44 08CDDS4 Vi sinh - Ký sinh trùng 1 40 5 16/06/2016 9.30' P301 Tạ Tiến Dũng

45 08CDDS4 Vi sinh - Ký sinh trùng 2 37 5 16/06/2016 9.30' P302 Tạ Tiến Dũng

46 08CDDS4 Xác suất thống kê y dược 1 40 5 23/06/2016 9.30' P301 Lê Trịnh

47 08CDDS4 Xác suất thống kê y dược 2 40 5 23/06/2016 9.30' P302 Lê Trịnh

48
08CDDS4

08CDXD1
Anh văn 2 1 52 5 30/06/2016 9.30' P301 Mai Đặng Mỹ Hiền

49
08CDDS4

08CDXD1
Anh văn 2 2 50 5 30/06/2016 9.30' P401 Mai Đặng Mỹ Hiền

50 08CDDS5 Vi sinh - Ký sinh trùng 1 40 5 16/06/2016 9.30' P401 Tạ Tiến Dũng

51 08CDDS5 Vi sinh - Ký sinh trùng 2 34 5 16/06/2016 9.30' P402 Tạ Tiến Dũng

52 08CDDS5 Xác suất thống kê y dược 1 40 5 23/06/2016 9.30' P401 Lê Trịnh

53 08CDDS5 Xác suất thống kê y dược 2 36 5 23/06/2016 9.30' P402 Lê Trịnh

54
08CDDS5

08CDTH1
Anh văn 2 1 46 5 30/06/2016 9.30' P501 Ng Lê Phương Oanh

55
08CDDS5

08CDTH1
Anh văn 2 2 43 5 30/06/2016 9.30' P502 Ng Thị Kim Thuận

56 08CDNT1 Vẽ kỹ thuật NT 10 2 20/06/2016 7.00' P401 Trần Xuân Minh

57 08CDPL1 Luật Hiến pháp 32 5 16/06/2016 9.30' P501 Vũ Xuân Hưng

58 08CDPL1 Luật dân sự 32 4 22/06/2016 9.30' P301 Nguyễn Thị Thu Thoa

59 08CDQL1 Luật đất đai 31 5 16/06/2016 7.00' P601 Hà Thị Hải Yến

60 08CDQL1 Luật đất đai 30 5 16/06/2016 7.00' P601 Hà Thị Hải Yến

61 08CDQL1 Kinh tế vi mô 1 30 2 20/06/2016 9.30' P401 Trịnh Hoàng Hiệp

62 08CDQL1 Kinh tế vi mô 2 29 2 20/06/2016 9.30' P401 Trịnh Hoàng Hiệp

63 08CDQL1 Trắc địa cơ sở 1 1 30 4 22/06/2016 7.00' P501 Phạm Văn Cực

64 08CDQL1 Trắc địa cơ sở 1 2 29 4 22/06/2016 7.00' P501 Phạm Văn Cực

65 08CDQL1 Anh văn 2 1 30 5 30/06/2016 9.30' P601 Hồ Minh Triết

66 08CDQL1 Anh văn 2 2 29 5 30/06/2016 9.30' P601 Hồ Minh Triết

67 08CDTH1 Hệ điều hành 10 5 16/06/2016 9.30' P501 Hà Đồng Hưng
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68 08CDTH1 Toán rời rạc 10 4 22/06/2016 9.30' P301 Lê Trịnh

69 08CDTH1 Xác suất thống kê 13 5 23/06/2016 9.30' P303 Lê Trịnh

70 08CDXD1 Sức bền vật liệu 24 5 16/06/2016 9.30' P501 Kiều Duy Linh

71 08CDXD1 Vẽ kỹ thuật XD 23 2 20/06/2016 7.00' P401 Trần Xuân Minh

72 08CDXD1 Thủy lực máy bơm 23 5 23/06/2016 9.30' P303 Kiều Duy Linh

73 08TCDS1,2 LT Hóa dược – dược lý 2 13 3 21/06/2016 7.00' P702 Trương Thanh Huyền

74 08TCDS1,2 LT Hóa dược - Dược lý 1 13 2 27/06/2016 9.30' P502 Ng Thị Nguyệt Anh

75 08TCDS1,2 Lý thuyết Dược liệu 14 4 29/06/2016 7.00' P501 Nguyễn Thùy Dung

76 08TCDS1,2 Anh văn căn bản 2 19 5 30/06/2016 9.30' P501 Ng Lê Phương Oanh

* HSSV cần lưu ý theo dõi lịch thi các môn học được ghép lớp (in đậm) để đi đúng giờ.

* Lưu ý:  HSSV dự thi cần:

1/ Mang theo thẻ HSSV, Giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh, mặc đồng phục, đi đúng giờ.

2/ Có mặt trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục dự thi.

Phòng Đào Tạo


